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1 25202101040  Lê Thị Tú  Trâm 23/02/2001 Quảng Nam 28CSC3 Thi ghép

2 28204953811  Phan Thị Bảo  Linh 29/03/2004 Quảng Trị 29CBN6 Thi ghép

3 28204953834  Nguyễn Thị Kim  Oanh 21/05/2004 Quảng Trị 29CBN6 Thi ghép

4 26202222354  Dương Thị Hương  Giang 02/04/2001 Nghệ An 29SBN6 Thi ghép

5 26203529391  Nguyễn Thị Trà  My 16/09/2002 Đắk Lắk 29SBN6 Thi ghép

6 26212130480  Bùi Quang  Hiếu 26/07/2002 Đà Nẵng 29SHT4 Thi ghép

7 26217232046  Phạm Gia  Huy 14/03/2002 Quảng Nam 29SYC2 Thi ghép

8 25212108599  Phạm Đình  Phúc 23/08/2001 Quảng Nam 29TBN2 Thi ghép

9 25203313815  Lê Thị Lệ  Quyên 01/01/2001 Quảng Ngãi 29TBN3 Thi ghép

10 26207230524  Huỳnh Thị  Diệu 09/07/2002 Quảng Nam 29THT7 Thi ghép

11 26203837189  Nguyễn Thị Tường  Vy 20/10/2002 Quảng Trị 29THT7 Thi ghép

12 27202520630  Lê Ngọc Bảo  Trân 19/09/2003 Gia Lai 29THT8 Thi ghép

13 26207233384  Nông Thị Nhật  Uyên 13/09/2002 Đắk Lắk 29TSC2 Thi ghép

14 27202641379  Nguyễn Đức Thanh  Thảo 06/03/2003 Đà Nẵng 29TSC6 Thi ghép

15 27207124777  Vũ Quỳnh  Hương 16/02/2003 Đà Nẵng 29TSC8 Lần 1

16 26207129925  Đặng Thị Yến  Nhi 19/05/2002 Đà Nẵng 29TYC2 Thi ghép

17 27218638447  Mai Cao Trường  Vũ 10/01/2003 Quảng Ngãi 29TYC5 Thi ghép

18 26203100020  Hà Thị Quỳnh  Trang 30/04/2002 Hà Tĩnh 30CBN2 Thi ghép

19 27202146621  Trương Hữu  Duyên 24/01/2003 Quảng Ngãi 30CBN3 Thi ghép

20 27215242194  Trần Lê Hoàng  Phát 07/05/2003 Khánh Hòa 30CBN3 Thi ghép

21 26202220757  Nguyễn Trang Thùy  Dung 16/11/2001 Quảng Ngãi 30CBN4 Thi ghép

22 27207122499  Mai Thị Yến  Sương 30/08/2003 Đà Nẵng 30CBN4 Thi ghép

23 27217122799  Đoàn Minh  Trí 23/05/2003 Quảng Nam 30CBN4 Lần 1

24 28206545351  Trần Thị Kim  Liên 21/07/2004 Quảng Nam 30CBN5 Thi ghép

25 28204302693  Nguyễn Hoàng Cẩm  Vân 19/07/2004 Kon Tum 30CBN5 Thi ghép

26 26207239822  Ksor  Len 06/04/2002 Gia Lai 30CBN6 Thi ghép
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27 26207127232  Nguyễn Thị Ngọc  Huyền 25/06/2002 Quảng Nam 30CHT1 Thi ghép

28 26202736014  Trần Phương  Anh 08/11/2002 Hồ Chí Minh 30CHT3 Thi ghép

29 26211224174  Trần Nguyên  Lĩnh 18/05/2002 Quảng Nam 30CHT3 Thi ghép
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1 25211101706  Phạm Đăng  Quang 08/12/2001 Quảng Ngãi 30CHT3 Thi ghép

2 26202734714  Bùi Nguyên  Thảo 02/09/2002
Thừa Thiên

Huế
30CHT3 Thi ghép

3 27202644180  Nguyễn Thị Thanh  Huyền 26/11/2003 Đà Nẵng 30CHT4 Thi ghép

4 27212638386  Trương Tuấn  Kiệt 08/08/2003 Quảng Nam 30CHT4 Lần 1

5 28204325410  Nguyễn Thị Minh  Hằng 22/12/2004 Quảng Nam 30CHT5 Thi ghép

6 27203344687  Trần Thị Kim  Ngân 20/08/2003 Hồ Chí Minh 30CYC1 Thi ghép

7 27212242640  Trần Ngọc  Luận 12/01/2003 Đắk Lắk 30CYC3 Lần 1

8 26203330564  Nguyễn Thị  Nga 05/06/2002 Quảng Bình 30SBN1 Hoãn T9/24

9 26203335537  Lê Thị Hồng  Anh 03/06/2002 Quảng Nam 30SHT2 Thi ghép

10 28204600055  Nguyễn Thị Mai  Dương 13/02/2004 Đắk Nông 30SHT2 Thi ghép

11 28207103563  Nguyễn Lê Ánh  Duyên 03/08/2004 Đà Nẵng 30SHT2 Thi ghép

12 28204105320  Nguyễn Thị Như  Ngọc 25/11/2004 Đắk Nông 30SHT2 Thi ghép

13 28207206915  Lương Huyền  Trang 15/01/2004 Quảng Nam 30SHT2 Thi ghép

14 26212231163  Nguyễn Quốc  Trung 08/12/2002 Gia Lai 30SHT2 Thi ghép

15 28208000372  Phan Thị Khánh  Linh 01/02/2004 Đắk Lắk 30SSC3 Thi ghép

16 28204400487  Bùi Thị Yến  Ngọc 16/03/2003 Gia Lai 30SSC3 Thi ghép

17 28209443148  Phạm Thùy  Trang 04/12/2004 Đắk Lắk 30SSC3 Thi ghép

18 26203136748  Nguyễn Thị Thảo  Ngân 01/03/2002 Quảng Trị 30TBN1 Thi ghép

19 26205100639  Bùi Thị Yến  Nhi 09/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN1 Thi ghép

20 27213735059  Nguyễn Hữu  Nam 28/11/2003 Quảng Nam 30TBN6 Thi ghép

21 27203736131  Tạ Lưu  Nhã 22/09/2003 Phú Yên 30TBN6 Thi ghép

22 27202839658  Đinh Thị Quỳnh  Như 22/05/2003 Đắk Lắk 30TBN6 Thi ghép

23 27202226210  Lê Như  Quỳnh 13/12/2003 Nghệ An 30TBN6 Thi ghép

24 27202125876  Đoàn Hoàng Mỹ  Tâm 29/11/2003 Quảng Trị 30TBN6 Thi ghép

25 27202138022  Dương Thị Thu  Chính 22/12/2003 Quảng Nam 30TBN7 Lần 1

26 26207332065  Nguyễn Trần Thùy  Dung 01/10/2002 Đà Nẵng 30THT1 Thi ghép
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27 26203131237  Nguyễn Bá Kiều  Trâm 06/08/2002 Đà Nẵng 30THT2 Thi ghép

28 27202221382  Nguyễn Thị Thúy  Na 21/07/2003 Quảng Nam 30THT3 Thi ghép
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1 28208146034  Cao Thị Phương  Hà 05/09/2004 Nghệ An 30THT9

2 28206254363  Lê Song Khánh  Hân 05/12/2004 Đà Nẵng 30THT9

3 28206251577  Nguyễn Thị Thanh  Nhàn 22/06/2004 Quảng Bình 30THT9

4 27207339875  Trần Dương Thu  Sương 21/09/2003 Quảng Nam 30THT3 Thi ghép

5 24207104753  Ngô Thị Yến  Nhi 18/04/2000 Quảng Nam 30THT4 Thi ghép

6 27202602835  Lê Thị Quỳnh  Như 17/10/2003 Quảng Trị 30THT4 Lần 1

7 27212480026  Phan Đình  Thi 01/05/2003 Quảng Nam 30THT4 Thi ghép

8 27203202408  Trần Thị Trường  Thi 02/05/2003 Đà Nẵng 30THT6 Thi ghép

9 27203141752  Nguyễn Thị Mỹ  Tiên 22/12/2003 Quảng Nam 30THT6 Thi ghép

10 28204634993  Lê Thảo  Trang 28/08/2004 Đắk Lắk 30THT7 Thi ghép

11 27202402586  Huỳnh Thị Bảo  Hân 03/06/2003 Đà Nẵng 30TSC1 Thi ghép

12 27207142512  Đặng Thị Quỳnh  Như 08/05/2003 Gia Lai 30TSC3 Thi ghép

13 28204805694  Tạ Thị Phương  Thảo 20/02/2004 Phú Yên 30TSC3 Thi ghép

14 27202200761  Nguyễn Tường  Vi 21/01/2003 Quảng Nam 30TSC3 Thi ghép

15 26213124622  Nguyễn Trí  Vỹ 08/06/2002 Khánh Hòa 30TSC3 Thi ghép

16 27213327361  Nguyễn Viết  Quốc 08/03/2003 Đắk Lắk 30TSC4 Thi ghép

17 26217124608  Lê Đức  Viễn 19/12/2002 Quảng Nam 30TSC4 Thi ghép

18 27205130458  Trần Thị  Diễm 14/01/2003 Phú Yên 30TSC5 Thi ghép

19 27202641658  Trương Thị Kiều  Trinh 30/06/2003 Đắk Lắk 30TYC2 Thi ghép

20 24207103937
 Phạm Nguyễn
Hoàng

 Như 16/01/2000 Quảng Nam 30TYC3 Thi ghép

21 27203301695  Lương Lệ  Trang 05/09/2003 Đắk Lắk 30TYC3 Thi ghép

22 27213720184  Trần Đức  Thiện 12/01/2003 Hà Tĩnh 30TYC4 Thi ghép

23 28207403443  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 24/07/2004 Bình Định 30TYC4 Lần 1

24 27207131271  Hồ Thị  Quý 13/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30TYC5 Thi ghép

25 27205152750  Nguyễn Thị  Mai 12/05/2003 Thanh Hóa 30TYC6 Thi ghép

26 27208640556  Dương Thị Như  Quỳnh 09/11/2003 Nghệ An 30TYC6 Thi ghép
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27 26207121794  Lê Thị Vân  Trinh 06/07/2002 Bình Định 30TYC6 Thi ghép

28 27202238942  Huỳnh Lam  Vy 12/10/2003 Đà Nẵng 30TYC6 Thi ghép
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